
STT Tên thuốc
Tên hoạt chất/thành phần 

dược liệu
Quy cách

Đơn vị 

tính

Giá bán 

(VNĐ)
Ghi chú

1
 Nhuận Tràng 

Nhi Duy Minh

Inulin (FOS) 2g; Immune Path 

IP 100mg; Phụ liệu: Lactose, 

Fructose

Hộp 20 gói, 

cốm, uống
gói 9.075,00

2
 Nhuận Tràng 

Nhi Duy Minh

Inulin (FOS) 2g; Immune Path 

IP 100mg; Phụ liệu: Lactose, 

Fructose

Hộp 20 gói, 

cốm, uống
gói 8.910,00

3
An phế new 

Hotusin

chiết xuất hoa cúc tím 

1000mg, cao lá thường xuân 

350mg, cao khô hỗn hợp 

300mg, tang bạch bì 6000mg, 

tỳ bà diệp 5000mg, mật ong 

1000mg , cát cánh 5000mg, 

cam thảo 2000mg, bách bộ 

2000mg, sinh khương 

1000mg, thymomodulin 

200mg, bromelain 10mg.

Lọ 100ml, hỗn 

dịch uống, uống, 
lọ 66.000,00

4 Bayby vit Vitamin D3 , Axit folic …
Lọ 25ml dạng 

nhỏ giọt
lọ 319.000,00

5 Bebugold

Bacillus subtilis 108cfu, 

Calcium gluconate + Inulin + 

Fructose oligosaccharide + 

Cao Bạch Truật + Cao Hoài 

Sơn + Cao Sơn Tra + L-

Lysine + Taurine + 

Magnesium lactate dihydrate + 

Kẽm gluconate + VitaminB5 + 

VitaminB6 + VitaminB2 + 

VitaminB2

Hộp 20 gói, 

dạng cốm, uống
Hộp 234.666,30

6 Bebugold

Bacillus subtilis 108cfu, 

Calcium gluconate + Inulin + 

Fructose oligosaccharide + 

Cao Bạch Truật + Cao Hoài 

Sơn + Cao Sơn Tra + L-

Lysine + Taurine + 

Magnesium lactate dihydrate + 

Kẽm gluconate + VitaminB5 + 

VitaminB6 + VitaminB2 + 

VitaminB2

Hộp 20 gói, 

dạng cốm, uống
Hộp 230.399,40

7 Bifa kid

Lactobacilus acidophilus; 

Lactobacilus reuteri; 

Bifidobacterium lactis

Hỗn dịch uống, 

uống, nhỏ giọt
lọ 308.000,00

8 BIOBASI-BM
Bacilus Clausii, Bacilus 

Subtylis
20 lọ* 5ml Hộp 198.000,00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CÔNG KHAI GIÁ SỬ DỤNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2021
 ( Kèm theo Quyết định số 63 /QĐ-BVN ngày 21 tháng 01 năm 2022  )
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9 BioFuta

Lactobacillus johnsonii  

- Lactobacillus plantarum  

 - Bafidobacterium lactis 

- Lactobacillus rhamnosus  

 - Lactobacillus reuteri 

 - Lactobacillus acidophilus  

 - Bifidobacterium longum 

 - Bifidobacterium breve  

 - Lactococcus lactis  

 - Bacillus coagulans  

 - Vitamin C (dạng Ascorbic 

acid)

- Kẽm Oxid  

Hộp 30 gói Gói 20.900,00

10 BlueDulin Kid

Thymomodulin 600 mg, 

Betaglucan 10mg, Calci 

lactate 2000mg, Vitamin D3 

50UI, DHA 5mg, Taurin 

120mg, Kẽm gluconat 10mg, 

Chiết xuất men bia 2000mg, 

Lysine HCL 1200mg, Sữa ong 

chúa 50mg, Vitamin B1 10mg, 

Vitamin B2 5mg, Vitamin B6 

5mg

Lọ 100ml, hỗn 

dịch uống, uống, 
lọ 132.000,00

11
BON 

ENFANTS AI

Beta-1,3/1,6-glucans, Vitamin 

C, ZinC, Selenium

Hộp x 1 chai 

100ml, Siro, 

Uống

Lọ 294.800,00

12 Bonlactor

Vitamin A, Vitamin D3, 

Vitamin B6, L-lysine 

hydrochloride, Nicotinamido, 

Lactobacillus/EC-12 ( 5 

Trillion/g), Citric Acid 

anhydrous

Hộp 1 chai x 

100ml
Chai 297.000,00

13 C thú Vitamin C Lọ 20 viên Lọ 3.795,00

14 Calci For

 Calci gluconat 300mg, 

Aquamin soluble (12%canci) 

450mg,  inulin 100mg,  Calci 

carbonnat nano 50mg, Vitamin 

B1 0.5mg,Vitamin  PP 0,5mg, 

Vitamin B6 0,05mg, MK7-K2 

0,02mg, D3 100UI

Hộp 4vỉ x 5ống, 

hỗn dịch uống, 

uống

ống 6.600,00

15 Calyzn

Calci lactac gluconat; L-Lysin 

HCL; Calci lactac; Kẽm 

Glyconat; Vitamin D3; DHA, 

K2; , Vitamin B1, B6

Hộp 20 ống

 5ml
Ống 11.550,00

16 Calyzn

Calci lactac gluconat; L-Lysin 

HCL; Calci lactac; Kẽm 

Glyconat; Vitamin D3; DHA, 

K2; , Vitamin B1, B6

Hộp 20 ống

 5ml
Ống 11.340,00
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17 DHA DROPS

Dầu cá (Omevital 1050 TG 

ultra) – 400 mg. Tương dương

Docosahexaenoic acid (DHA) 

– 201,2 mg

Eicosapentaenoic acid (EPA) 

– 48,4 mg

Nguyên liệu nhập khẩu từ 

Châu Âu (Na Uy)

Hộp/ Chai 30 ml Hộp 352.000,00

18 DHA DROPS

Dầu cá (Omevital 1050 TG 

ultra) – 400 mg. Tương dương

Docosahexaenoic acid (DHA) 

– 201,2 mg

Eicosapentaenoic acid (EPA) 

– 48,4 mg

Nguyên liệu nhập khẩu từ 

Châu Âu (Na Uy)

Hộp/ Chai 30 ml Hộp 345.600,00

19 Dr.strongg

1. Bacillus clausii

2. Immunecanmix (từ vách tế 

bào vi khuẩn Lactobacillus 

rhamnosus, Saccharomyces 

cerevisiae và manitol) 

3. Cao nấm men bia

4.Polydextrose 

5. L-Ornithin L-Aspartat

6. Protein từ sữa (Milk protein 

fraction)

7. Kẽm gluconat 

8. Vitamin B2

9. Vitamin B1 

10. Selen từ nấm men

120ml/chai Hộp 297.000,00

20 Dr.strongg

1. Bacillus clausii

2. Immunecanmix (từ vách tế 

bào vi khuẩn Lactobacillus 

rhamnosus, Saccharomyces 

cerevisiae và manitol) 

3. Cao nấm men bia

4.Polydextrose 

5. L-Ornithin L-Aspartat

6. Protein từ sữa (Milk protein 

fraction)

7. Kẽm gluconat 

8. Vitamin B2

9. Vitamin B1 

10. Selen từ nấm men

120ml/chai Hộp 291.600,10

21 Egaruta

An tức hương + Taurine + 

Cao Câu Đằng  + MgCl2 + 

GABA 

Hộp 30 gói, 

dạng cốm, uống
Hộp 198.000,00

Page 3



STT Tên thuốc
Tên hoạt chất/thành phần 

dược liệu
Quy cách

Đơn vị 

tính

Giá bán 

(VNĐ)
Ghi chú

22 Egaruta

An tức hương + Taurine + 

Cao Câu Đằng  + MgCl2 + 

GABA 

Hộp 30 gói, 

dạng cốm, uống
Hộp 194.399,70

23 Enfantil Vitamin D3
Hộp 1 lọ 30ml, 

dung dịch uống
Lọ 308.000,00

24 Fekorea3+

Sắt 3 polymaltose 100mg, 

Acid folic 300mcg, sorbitol 

300mg, fos 50mg, inulin 

30mg, các vitamin..

dạng ống 

10ml/ống

 ,hộp 20 ống

ống 6.600,00

25 FERMENTIX

Arabinogalactan Tyndallized 

Lactobacillus acidophilus HA 

122 Tyndallized Lactobacillus 

casei HA 108 Niacin (Vitamin 

B3) Thiamine (Vitamin B1) 

Riboflavin (Vitamin B2) 

Pyridoxine (Vitamin B6) 

Cyanocobalamin (Vitamin 

B12)

hộp 12 lọ x 10 

ml  

uốngSiro/Uống

Hộp 28.875,00

26 GastimunHP

Mỗi gói 4g có chứa: Bột lòng 

đỏ trứng gà 1 g ( OvalgenHP) 

chứa kháng thể IgY ( tương 

đương 6mg IgY). 

Phụ liệu:chất tạo ngọt 

Sorbitol, chất tạo ngọt 

Maltitol, bột chuối, hương 

thực phẩm vừa đủ

Hộp 10 gói; 

Bột; Uống
Hộp 418.000,00

27 GastimunHP

Mỗi gói 4g có chứa: Bột lòng 

đỏ trứng gà 1 g ( OvalgenHP) 

chứa kháng thể IgY ( tương 

đương 6mg IgY). 

Phụ liệu:chất tạo ngọt 

Sorbitol, chất tạo ngọt 

Maltitol, bột chuối, hương 

thực phẩm vừa đủ

Hộp 10 gói; 

Bột; Uống
Hộp 410.400,10

28 Gastrocuzmin
Nano Curcumin 20%, Piperin, 

Bacillus subtilis

Hộp 3 vỉ x 10 

viên (500mg); 

Viên nang; Uống

Viên 8.066,66

29 Gastrocuzmin
Nano Curcumin 20%, Piperin, 

Bacillus subtilis

Hộp 3 vỉ x 10 

viên (500mg); 

Viên nang; Uống

Viên 7.920,00

30
Gobebe 

Probiotic drops

Lactobacillus acidophilus + 

Bifidobacterium longum + 

Lactobacillus reuteri

Dung dịch, uống Lọ 399.300,00

31
Gobebe 

Probiotic drops

Lactobacillus acidophilus + 

Bifidobacterium longum + 

Lactobacillus reuteri

Dung dịch, uống Lọ 392.040,00
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32 Hi-Biotic

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus reuteri

Bifidobacterium longum

lọ 10ml Hộp 346.500,00

33
HiBon vitamin 

D3K2
Vitamin D3, vitamin K2 Lọ 10ml Hộp 313.500,00

34 Hi-Feron
Sắt Pyrophosphate micronized 

(Lipofer): 87.5mg
Hộp 1 lọ 20 ml Lọ 324.500,00

35 Hi-Imuno Betaglucan, vitamin C, Zn Lọ 100ml Hộp 313.500,00

36 Hi-ZinC

Zinc (from zinc gluconate): 

10mg

Lysine 150mg 

Selenium: 54mcg 

Vitamin B1: 2,2mg 

Vitamin B2 : 2,8 mg 

Vitamin B6: 2,8mg 

Vitamin B12: 5 mcg

Lọ 100ml Hộp 308.000,00

37 Iku Mune

B-Glucan (80%) + Jujube 

extract + Cinnamon bark 

extract + Dri Vitamin A + B1 

+ B2 + Nicotinamide + 

Pantothenic acid Ca + B6 + 

B12 + D3 + Biotin + Folic 

acid + Ginseng extract + 

Citricci acid + Preservativia + 

stabilizer + High fructose corn 

syrup + Sweetener (stevia) + 

Sweetener(trehalose)

Siro, uống Lọ 291.500,00

38 Iku Mune

B-Glucan (80%) + Jujube 

extract + Cinnamon bark 

extract + Dri Vitamin A + B1 

+ B2 + Nicotinamide + 

Pantothenic acid Ca + B6 + 

B12 + D3 + Biotin + Folic 

acid + Ginseng extract + 

Citricci acid + Preservativia + 

stabilizer + High fructose corn 

syrup + Sweetener (stevia) + 

Sweetener(trehalose)

Siro, uống Lọ 286.200,20

39 Imiale Bifidobacterium BB-12
Hỗn dịch uống, 

uống, nhỏ giọt
lọ 407.000,00

40
Immuno 

Glucan-C

Cao khô Cúc tím + Cao khô 

Cúc trái thông hồng + Cao khô 

Vuốt mèo + Cao khô Hoàng 

kỳ + Betaglucan + Vitamin C

Hộp 1 lọ 100ml Lọ 294.800,00
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41 IMUNOKID

ICELAND 

MOSS(Polysacharides 60mg), 

Betaglucan 10mg, Resveratrol 

5mg,vitamin C , Vitamin B6, 

Folic acid, vitamin B12, ZinC

Syrup / đường 

uống 
Chai 352.000,00

42 Japamin

L- Lysin HCL 350mg, L-

arginine L aspartate 100mg,  

Amylase 100mg, taurine 

300mg, Kẽm Gluconat 100mg, 

Protease 50UI,  chiết xuất keo 

ong 10mg, Thymodulin 5mg, 

Vitamin B1 3mg, Mg 2mg, 

Vitamin PP 2mg, Vitamin B6 

5mg

Hộp 4vỉ x 5ống, 

hỗn dịch uống, 

uống

ống 7.700,00

43
Kẹo dẻo 

Supermen 

Protein

Chất béo

Vitamin tổng hợp

Vitamin B12

Vitamin C

Lọ 15 viên Lọ 8.305,00

44 LAXI PLUS 

Nước  chiết  quả mận (Prunus 

domestica),Chất xơ  FOS 

(fructoligosaccharides) Inulin 

Chiết xuất  thì là (Foeniculum 

Vulgaris) từ trái khô được tiêu 

chuẩn hóa trong 0.5% tinh dầu 

(tinh dầu thì là 1mg)Đường 

manitol 

hộp 12 lọ x 10 

ml  

uốngSiro/Uống

LỌ 280.500,00

45 L-Thyzim

L-Lysin

Pepsin

Thymomodulin

Kẽm Gluconate

Hộp 20 ống 5ml Ống 10.450,00

46 L-Thyzim

L-Lysin

Pepsin

Thymomodulin

Kẽm Gluconate

Hộp 20 ống 5ml Ống 10.260,00
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47 MEMO B

Thành phần cấu tạo cho 20 

ml:Royal jelly (Pappa reale - 

sữa ong chúa) (-) Fructoplant 

Bilberries berries 

(FRUCTOPLANT di Mirtillo 

nero frutto- dịch chiết lên men 

từ quả dâu Bilberries)(-) 

Brewer’s yeast (Lievito di 

birra - men bia)(-) Schisandra 

frutto estratto secco (dịch chiết 

xuất từ quả Ngũ vị tử) Titolato 

all’1% in schisandrina (cao 

đặc toàn phần 1% của cây 

Schisandrina)Astragalo radice 

estratto secco (dịch chiết xuất 

cây chi Hoàng Kỳ - Astragalo)

hộp 1 chai 150 

ml  uống
LỌ 328.900,00

48

Men vi sinh 

BioSpore 

Morazol

3 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus 

Clausii, Bacillus Subtilis.
20 ống x 5 ml Hộp 308.000,00

49 MODELKIZ

Canxi (canxi gluconat) , L- 

Lysine HCl, Vitamin D3, 

Vitamin k2-7

Lọ 100ml Uống Lọ 324.500,00

50 NOVOLAX

(Fructose oligosaccharide 

200mg; Bột mận 10mg; Chiết 

xuất yến mạch 5mg; Pectin táo 

5mg)/ml

Hộp 20 ống 5ml

(4 vỉ x 5 ống)
ống 6.600,00

51 NOVOLAX

(Fructose oligosaccharide 

200mg; Bột mận 10mg; Chiết 

xuất yến mạch 5mg; Pectin táo 

5mg)/ml

Hộp 20 ống 5ml

(4 vỉ x 5 ống)
ống 6.480,00

52
NOVOSMART 

DROPS

Omega-3 marine triglyceides 

463,8814mg/ml (tương đương 

DHA 200,5mg/ml; EPA 

42mg/ml)

Hộp 1 lọ 20ml Hộp 181.500,00

53
NOVOSMART 

DROPS

Omega-3 marine triglyceides 

463,8814mg/ml (tương đương 

DHA 200,5mg/ml; EPA 

42mg/ml)

Hộp 1 lọ 20ml Hộp 178.200,00

54 Novothym Forte

Sambucus nigra extract; 

Althea officinalis extract; 

Thyme vulgaris extract; Beta 

glucan; Bromelain 

Hộp 10 ống 

10ml

(2 vỉ x 5 ống), 

Dung dịch 

uống/Uống

Hộp 92.400,00

55 Novothym Forte

Sambucus nigra extract; 

Althea officinalis extract; 

Thyme vulgaris extract; Beta 

glucan; Bromelain 

Hộp 10 ống 

10ml

(2 vỉ x 5 ống), 

Dung dịch 

uống/Uống

Ống 9.072,00
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56 Oresol  ( ZOZO)

Nacl 190mg, KCL 54mg, 

Calciglucoheotonat 4mg, Zinc 

gluconat 2.8mg, Vitamin B3 

4mg, Vitamin B6 0.3mg

24 chai / kiện Lọ 9.075,00

57
Pactol Apetito 

kids

Mỗi 10ml siro bao gồm: Sữa 

ong chúa 150mg, chiết xuất 

canh ki na 50mg,

Lọ 150ml Lọ 352.000,00

58
Pactol Apetito 

kids

Mỗi 10ml siro bao gồm: Sữa 

ong chúa 150mg, chiết xuất 

canh ki na 50mg,

Lọ 150ml Lọ 345.600,20

59 Safvex

Lactobacillus acidophilus, 

Bacillus Clausii, Fructose 

oligosaccharide (FOS), L-

Lysine, Sorbitol, Kẽm gluconat

Hộp 30 gói 3g; 

Dạng bột; Uống
Gói 5.500,00

60 Safvex

Lactobacillus acidophilus, 

Bacillus Clausii, Fructose 

oligosaccharide (FOS), L-

Lysine, Sorbitol, Kẽm gluconat

Hộp 30 gói 3g; 

Dạng bột; Uống
Gói 5.400,00

61
SERENAMENT

E Junior

Thành phần trong 50 giọt (mỗi 

10 giọt tương đương 

1ml):Lemon balm (Melissa 

officinalis L.) d.e (chiết xuất 

tía tô đất) Axit rosmarinic 

Jujube (Ziziphus jujuba 

Miller) d.e. (chiết xuất táo 

tàu)triterpenoid saponins 

Chamomile (Matricaria 

chamomilla L.) d.e. (chiết xuất 

cúc la mã)  Apigenin Linden 

(chiết xuất cây bồ đề)

hộp 1 chai 50 ml LỌ 220.000,00

62
Sữa non IGG 

Winmax

Sữa non: 500mg (Có chứa: 

IgG Immunoglobuline G 

120mg, Lactoferrin 75mg); 

Lysine HCl 250mg; Cao lạc 

tiên 50mg; Kẽm gluconate 

5,2mg(Tương đương hàm 

lượng Kẽm 0,74mg)

Vitamin B1 560mcg; Vitamin 

B2 560mcg

Hộp 30 gói Hộp 330.000,00

63

Sủi A-Z 

Multivitamins + 

Minerals

Vitamin A,Biotin,Vitamin B1, 

Vitamin B2,Vitamin 

B6,Vitamin B12,Vitamin 

C,Vitamin D3,Vitamin E,Folic 

acid,Vitamin 

K,Niacin,Pantothenic acid, 

Calcium,Magnesium,Zinc

Hộp 13 viên lọ 80.300,00

64 Sủi FOVI-C

Vitamin C, Vitamin PP,  

Vitamin B6, Vitamin B, 

Vitamin B2

Tuýp 20 viên Tuýp 42.900,00
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65 Viakidivit
Kẽm Gluconat;Vitamin 

C;Lysine

Hỗn dịch uống, 

uống, 
lọ 110.000,00

66
Viên ngậm ho 

Eucatana
50 viên / hộp viên 440,00

67
Viên ngậm ho 

Strep TANA
50 viên / hộp viên 407,00

68
Viên ngậm 

HOTEXCOL

Chiết xuất lá thường 

xuân,chiết xuất quả cơm cháy, 

tinh dầu bạc hà, tinh dầu tần, 

tinh dầu gừng,tinh dầu quế, 

chất tạo ngọt

10 vi / hộp vỉ 10.450,00

69 Vudla

Bacillus clausii (Dạng bào tử 

kháng đa kháng sinh); 

Lactobacillus acidophilus; 

Kẽm; Immunepath-IP; Beta-

glucans.

Hộp 100 gói 1g; 

Dạng cốm; Uống
Gói 5.500,00

70 Vudla

Bacillus clausii (Dạng bào tử 

kháng đa kháng sinh); 

Lactobacillus acidophilus; 

Kẽm; Immunepath-IP; Beta-

glucans.

Hộp 100 gói 1g; 

Dạng cốm; Uống
Gói 5.400,00

71
Vương Não 

Khang

Cao Đinh Lăng  (tương đương 

1150mg dược liệu) + Cao 

Thăng Ma  (tương đương 

1050mg dược liệu)+ Ginkgo 

boloba  + Natri succinate(dưới 

dạng Disodium succinate 

hexahydrate) + Taurine + 

Coenzym Q10 + VitaminB6 

(dưới dạng Pyridoxine 

hydrochloride) + Acid folic

Hộp 30 gói, 

dạng cốm, uống
Hộp 236.500,00

72
Vương Não 

Khang

Cao Đinh Lăng  (tương đương 

1150mg dược liệu) + Cao 

Thăng Ma  (tương đương 

1050mg dược liệu)+ Ginkgo 

boloba  + Natri succinate(dưới 

dạng Disodium succinate 

hexahydrate) + Taurine + 

Coenzym Q10 + VitaminB6 

(dưới dạng Pyridoxine 

hydrochloride) + Acid folic

Hộp 30 gói, 

dạng cốm, uống
Hộp 232.200,10
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